
Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Hình thức học

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Toán Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán
Tiếng Anh

(Cô Hiền)
Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn

14h-14h40 Lịch sử Chính tả Khoa học Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Thể dục Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Âm nhạc Tin học Thể dục

15h40-16h10
Tiếng Anh

(Cô Hiền)
SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Toán Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán
Tiếng Anh

(Cô Huệ)
Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn

14h-14h40 Lịch sử Chính tả Khoa học Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Thể dục Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Âm nhạc Tin học Thể dục

15h40-16h10
Tiếng Anh

(Cô Huệ)
SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY
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(Thời gian áp dụng từ 6/9/2021 đến khi HS đi học trở lại)

Sáng

4A1

Chiều

Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

Chiều

4A2

Sáng



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Hình thức học

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Toán Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán
Tiếng Anh

(Cô Hòa)
Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn

14h-14h40 Lịch sử Chính tả Khoa học Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Thể dục Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Âm nhạc Tin học Thể dục

15h40-16h10
Tiếng Anh

(Cô Hòa)
SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán Toán Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn
Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

14h-14h40
Tiếng Anh

(Cô Huệ)

Tiếng Anh

(Cô Huệ)
Học trực tuyến qua PM Zoom

14h-14h40 Chính tả Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Khoa học Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Lịch sử Âm nhạc Tin học Thể dục Thể dục

16h20-16h50 SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

4A3

Sáng
Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

Chiều

Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo
Chiều

4A4

Sáng



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Hình thức học

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Toán Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán
Tiếng Anh

(Cô Hương)
Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn

14h-14h40 Lịch sử Chính tả Khoa học Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Thể dục Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Âm nhạc Tin học Thể dục

15h40-16h10
Tiếng Anh

(Cô Hương)
SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Toán Tập làm văn

Toán Toán Toán Toán

Tập đọc
Hướng dẫn tự hoc qua video 

bài dạy,chữa bài qua Zalo

10h10-10h50
Tiếng Anh

(Cô Huệ)

Tiếng Anh

(Cô Huệ)
Học trực tuyến qua PM Zoom

10h10-10h50 Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn
Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

14h-14h40 Lịch sử Chính tả Khoa học Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Thể dục Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Tập đọc Âm nhạc Tin học Thể dục

15h40-16h10 SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

Học trực tuyến qua PM Zoom

Chiều

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

4A5

Sáng
Học trực tuyến qua PM Zoom

Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

Chiều

4A6

Sáng

9h20-10h



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Hình thức học

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán Toán Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn
Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

14h-14h40
Tiếng Anh

(Cô Hương)

Tiếng Anh

(Cô Hương)
Học trực tuyến qua PM Zoom

14h-14h40 Chính tả Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Khoa học Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Lịch sử Âm nhạc Tin học Thể dục Thể dục

16h20-16h50 SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

8h30-9h10 Chào cờ Luyện từ-câu Tập làm văn

9h20-10h Toán Toán Toán Toán Toán

10h10-10h50 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn
Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

14h-14h40
Tiếng Anh

(Cô Hiền)

Tiếng Anh

(Cô Hiền)
Học trực tuyến qua PM Zoom

14h-14h40 Chính tả Khoa học Tin học

14h50-15h30 Đạo đức Kỹ thuật Khoa học Mĩ thuật Địa lý

15h40-16h10 Lịch sử Âm nhạc Tin học Thể dục Thể dục

16h20-16h50 SH lớp Học trực tuyến qua PM Zoom

4A7

Chiều Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

4A8

Sáng

Học trực tuyến qua PM Zoom

Chiều Hướng dẫn tự hoc qua video bài 

dạy,chữa bài qua Zalo

Sáng

Học trực tuyến qua PM Zoom


